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1 Triệu Thị Hà Dân 16/04/1992 Tày Không
Đại học ( Luật kinh 

tế)
Trung cấp

Phó Chủ tịch Hội nông dân 

xã, CT Hội khuyến học
Xã Quảng Bạch 05/07/2019

2 Triệu Văn Hanh 10/10/1964 Tày Không

Trung cấp (xây 

dựng dân dụng tổng 

hợp)

Sơ cấp Cán bộ nghỉ hưu Thôn Phai Điểng 13/11/2009

3 Lành Văn Hiệu 27/02/1983 Tày Không
Đại học (Nông lâm 

tổng hợp)
Trung cấp Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Quảng Bạch 06/03/2011

4 Ma Thị Hôn 19/03/1985 Tày Không
Đại học ( Quản trị 

văn phòng)
Trung cấp

Công chức Văn phòng 

Thống kê
Xã Quảng Bạch 10/09/2012

5 Lường Thị Minh Huệ 09/05/1982 Tày không Chi hội trưởng phụ nữ Thôn Phai Điểng 10/01/2014

6 Long Thị Loan 01/06/1983 Tày Không
Đại học (Nông lâm 

kết hợp)
Trung cấp

Phó trưởng Ban KT-NS 

HĐND xã
Xã Quảng Bạch 07/09/2008

7 Ma Thị Kim Ngân 25/03/1982 Tày Không
Đại học (chuyên 

ngành Luật)
Trung cấp Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Quảng Bạch 02/09/2010

8 Tràng Đức Nghiệp 06/08/1983 Tày Không
Trung cấp (Nghiệp 

vụ đoàn đội)
Trung cấp

Người làm công tác lâm 

nghiệp, Trưởng thôn
Thôn Nà Ngần 08/03/2010

9 Hoàng Văn Quân 03/01/1973 Tày Không Tổ viên tổ ANTT ở cơ sở Thôn Phai Điểng 30/11/2012

10 Hoàng Văn Sông 10/07/1984 Mông Không Nông dân Thôn Phiêng Đén

11 Hoàng Văn Thông 03/07/1979 Tày không
Bí thư chi bộ, thôn đội 

trưởng
Thôn Bản Chang 06/08/2018

12 Nông Thị Vần 17/05/1987 Tày Không
Trung cấp (khuyến 

nông lâm)
Trung cấp

Trưởng Ban CT mặt trận 

thôn Phai Điểng
UBND xã Tân Lập 04/09/2012

13 Đặng Đức Vinh 30/01/1983 Dao Không

ĐH Nông Lâm (CN 

phát triển nông 

thôn)

Trung cấp
ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND 

xã
Xã Quảng Bạch 28/12/2006

14 Triệu Tiều Vượng 15/08/1971 Dao Không Trưởng ban CTMT Thôn Nà Lịn 10/03/2008
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15 Nông Văn Chấn 21/5/1988 Tày Không Không Không Trưởng thôn Thôn Bản Lác Không 

16 Nông Thị Hồng Chiêm 26/9/1989 Tày Không Đại học Sư phạm Trung cấp Trưởng Phòng VH-XH UBND xã Quảng Bạch 09/12/2013

17 Đặng Phúc Cường 20/8/1995 Dao Không Không Không Công an viên Thôn Bản Khắt Không 

18 Đặng Thị Dần 11/08/1986 Dao Không Không Không Trưởng thôn Thôn Khuổi Đăm 06/03/2019

19 Triệu Thị Đức 24/6/1985 Dao Không Không Không Lao động tự do Thôn Bản Khắt Không 

20 Nông Thị Hương 18/01/1985 Tày Không Đại Học Trung cấp
ĐUV, Phó chủ tịch MTTQ, 

Chủ tịch Hội phụ nữ
UBND xã Quảng Bạch 29/7/2011

21 Hoàng Duy Khái 13/10/1972 Tày Không Đại Học Trung cấp Công chức xã nghỉ hưu UBND xã Quảng Bạch 01/11/2000

22 Liêu Thị Nhật Lệ 25/8/1994 Tày Không Đại học Không ĐUV, Bí thư Đoàn xã Xã Quảng Bạch 16/02/2021

23 Phùng Văn Quỳnh 01/11/1966 Tày Không Trung cấp Trung cấp Cán bộ nghỉ hưu Thôn Bản Duồn 03/7/2003

24 Chu Đức Sáng 05/01/1986 Tày Không Đại Học Trung cấp ĐUV, CVP UBND xã UBND xã Quảng Bạch 26/11/2011

25 Hoàng Văn Tập 09/11/1979 Tày Không Không Không TBCT Mặt trận Thôn Bản Duồn 06/9/2002

26 Nông Văn Thẩm 04/4/1969 Tày Không Trung cấp Trung cấp Cán bộ xã nghỉ hưu Thôn Bản Lác 09/10/1997

27 Chu Thị Thiệp 19/03/1975 Tày Không Không Không BT chi bộ Thôn Bản Mạ 29/8/2000

28 Lục Văn Tình 01/03/1991 Tày Không Đại học Không
Người làm công tác lâm 

nghiệp
Thôn Bản Mạ 07/04/2018

29 Triệu Đức Phú 06/04/1977 Tày Không Đại học Thạc sỹ Cao cấp
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch 

HĐND xã
Xã Quảng Bạch 16/02/2006



Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Nơi công tác
Ngày vào 

Đảng 
Ghi chúSTT Họ và tên

(2) Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc Tôn giáo

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ
(4)

30 Nguyễn Đức Nam 10/10/1976 Tày Không Đại học Cao cấp
UVBTV, Chủ nhiệm UBKT 

Đảng uỷ
Xã Quảng Bạch 19/09/2004

31 Triệu Thị Sỉnh 21/1/1988 Dao Không Đại học Sơ cấp
Công chức Ban VH-XH 

HĐND xã
Xã Quảng Bạch 20/01/2015

32 Liêu Đình Tuế 11/6/1992 tày không Đại học luật TC Phó Ban VH-XH HĐND xã Xã Quảng Bạch 16/3/2020


